Thang Bloom (Bloom’s Taxonomy) 
Nhà tâm lý giáo dục Benjamin Bloom đã đưa ra (1956) phân loại mục tiêu giáo dục theo các phạm trù kiến thức (cognitive domain), kĩ năng (psychomotor) và thái độ (affective domain). Trong đó lối phân loại của Bloom về kiến thức hiện nay được phổ biến khắp thế giới, không ngừng được cải tiến và ứng dụng. Thang phân loại Bloom được dùng như là công cụ quan trọng trong xây dựng mục tiêu giáo dục, đo lường giáo dục, đặt câu hỏi trong giảng dạy và nghiên cứu, xây dựng và thiết kế bài giảng cũng như hướng dẫn giảng dạy để đạt mục tiêu đã đề ra.
THANG BLOOM VỀ KIẾN THỨC
Theo Bloom, lĩnh vực kiến thức được chia làm 6 cấp độ, sắp xếp theo mức độ tăng dần gồm Biết (Knowledge), Hiểu (Comprehension), Ứng dụng (Application), Phân tích (Analysis), Tổng hợp (Synthesis) và Đánh giá (Evaluation). Mức độ cao hơn bao hàm mức độ thấp hơn, ví dụ muốn áp dụng được kiến thức thì phải hiểu được kiến thức ấy. Mặc dù phần lớn các nhà giáo chấp nhận quan điểm này, vẫn có nhận xét rằng thứ tự ấy có thể không giữ nguyên trong mọi tình huống: có những tình huống diễn giải (mức Hiểu) khó hơn nhiều so với thực hành (mức Ứng dụng).
Cho tới năm 2001, thang Bloom được các nhà giáo dục hiệu chỉnh. Theo đó, các mức từ Biết đến Ứng dụng được giữ nguyên, mức độ Sáng tạo được đưa vào và đứng ở mức cao nhất, trong khi mức Tổng hợp (như là một phần của Sáng tạo) không còn nữa.
Bảng dưới đây liệt kê các từ khóa quan trọng theo từng mức độ (gọi là các “động từ Bloom”), được dùng trong việc chuẩn hóa trong đặt các mục tiêu giáo dục, các chuẩn đầu ra (learning outcomes). Những nhà giáo theo thuyết kiến tạo (constructivism) thường đặt các mục tiêu giáo dục ở mức độ cao hơn: ứng dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo, thay vì nhấn mạnh vào việc ghi nhớ và diễn giải thông tin (dừng ở mức 2: Hiểu).
  ĐÁNH GIÁ THEO HỆ THỐNG BLOOM: 6 CẤP ĐỘ
 
	Mức độ
	Thuộc tính
	Từ khóa
	Mục tiêu
	Dạy & học
	Đánh giá

	Biết
	Nhớ lại thông tin
	Xác định, miêu tả, gọi tên, nhận biết, liệt kê, viết, tìm, kể tên, nói…
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể phát biểu 3 quy luật chuyển động của Newton
	Chọn một nhóm sinh viên và yêu cầu thực hiện 1 thí nghiệm đơn giản để minh họa cho các bạn trong lớp thấy một trong ba định luật chuyển động của Newton hoạt động như thế nào
	Dùng mệnh lệnh “Hãy phát biểu 3 định luật chuyển động của Newton” trong một bài kiểm tra trên lớp hay trong một bài tập về nhà

	Hiểu
	Hiểu nghĩa, diễn giải khái niệm
	Giải thích, phân tích nghĩa, sơ lược, thảo luận, phân biệt, dự đoán, kể lại, dịch, so sánh, miêu tả
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể giải thích 3 định luật chuyển động của Newton bằng ngôn từ của riêng mình
	Nhóm sinh viên thành từng cặp và yêu cầu tự thảo luận để mô tả về chuyển động. Sau vài phút thảo luận, yêu cầu vài nhóm tình nguyện lên bảng trình bày các minh họa về chuyển động
	Sinh viên trình bày một đoạn trình bày 3 định luật của Newton theo ngôn từ của riêng mình

	Áp dụng
	Sử dụng thông tin hay khái niệm trong tình huống mới
	Thiết lập, thực hiện, tạo dựng, mô phỏng, dự đoán, chuẩn bị, giải quyết, cho xem, sử dụng, minh họa, xây dựng, hoàn tất, xem xét, làm rõ, phát triển.
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể tính toán động năng của một viên đạn vừa được bắn ra
	Sau khi giảng viên trình bày phương trình động năng trên lớp, sinh viên ngồi theo nhóm thảo luận cách áp dụng công thức trước khi làm bài kiểm tra
	Trong bài kiểm tra, yêu cầu sinh viên hiểu rõ viên đạn được bắn như thế nào cũng như cách tính động năng của nó

	Phân tích
	Chia thông tin và khái niệm thành những phần nhỏ để hiểu đầy đủ hơn
	So sánh/đối chiếu, phân chia, phân biệt, lựa chọn, phân tách,  phân tích, xem xét, so sánh, trái ngược, điều tra, giải thích
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể phân biệt được sự khác biệt giữa động năng và thế năng
	Cho sinh viên thấy nhiều tình huống có liên quan đến năng lượng. Yêu cầu các sinh viên nhóm chúng thành động năng hay thế năng và giải thích tại sao lại được phân nhóm như thế
	Trong bài tập về nhà, yêu cầu sinh viên trình bày nguyên lí cơ bản của động năng và của thế năng. Yêu cầu sinh viên chỉ ra sự khác biệt giữa động năng và thế năng cũng như mối quan hệ giữa hai loại năng lượng này.

	Đánh giá  
	Đánh giá chất lượng
	Đánh giá, phê bình, phán đoán, chứng minh, tranh luận, biện hộ, lựa chọn, quyết định, bào chữa, xác thực, thảo luận, ước định, sắp xếp
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể xác định vấn đề nào giữa bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng được sử dụng phù hợp để giải quyết bài toán động lực học
	Sinh viên thảo luận theo nhóm để giải cùng một bài toán bằng các phương pháp khác nhau, qua đó yêu cầu từng nhóm liệt kê những thuận lợi và hạn chế của mỗi phương pháp được sử dụng
	Trong bài kiểm tra, sinh viên hãy mô tả hệ thống động lực học và ừ đó hãy lập luận phương pháp nào nên được sử dụng để giải bài toán

	Sáng tạo
	Tạo ra sự vật , sự việc mới trên những thông tin, sự vật đã có
	Sáng tạo
xây dựng
thiết kế, tạo nên, phát minh, sang tác, dự đoán, lên kế hoạch, tưởng tượng, đề nghị
	Sau khi học xong môn này, sinh viên có tự thiết kế ra mô hình máy bay
	Sinh viên học tập kiến tạo thông qua việc sử dụng các kiến thức trước đó trong môn học/khoá học
	Đánh giá sinh viên thông qua làm việc dự án


 
[bookmark: _GoBack]Ví dụ về các kiểu câu hỏi và hoạt động 
	Mức độ
	Kiểu câu hỏi
	Hoạt động

	Nhớ
	Chuyện gì sẽ xảy ra, có bao nhiêu, ai là người đã, em có thể nêu tên, hãy miêu tả điều gì đã xảy ra ở đây, ai đã nói chuyện đó, em có thể giải thích tại sao, hãy tìm ý nghĩa của, cái gì, điều đó đúng hay sai
	Làm bảng liệt kê các sự kiện chính/ theo trình tự thời gian, viết bất cứ thông tin nào mà em nhớ được, làm bảng về, đọc một bài thơ

	Hiểu
	Em hãy viết bằng lời của mình về, các em hãy tóm tắt lại, các em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, các em nghĩ ai đã, ý chính của bài là, ai là nhân vật chủ chốt, em có thể phân biệt giữa, có những điểm khác biệt gì giữa hai điều này, em hãy cho một ví dụ, em có thể định nghĩa
	Cắt hoặc vẽ tranh ảnh về một sự kiện quan trọng, vẽ minh họa ý chính của câu chuyện, làm truyện tranh kể lại diễn tiến câu chuyện, viết và biểu diễn 1 vở kịch dựa trên câu chuyên, kể lại câu chuyện bằng lời của mình, vẽ một bức tranh từ một khía cạnh của câu chuyện, viết một bản tóm tắt về sự kiện, làm bảng trình bày câu chuyện

	Áp dụng
	Em có biết một trường hợp khác về, điều này có phải đã xảy ra ở, em có thể phân loại dựa theo đặc tính, ví dụ như, em sẽ thay đổi điều gì nếu như, em có cách nào cho vấn đề này không, em sẽ hỏi gì nếu như, từ thông tin đó em hãy viết một bảng hướng dẫn về, thông tin này có hữu ích không nếu em có
	Làm một mô hình để làm rõ cách việc đó vận hành, làm bảng để minh họa một sự kiện quan trọng, làm một bộ sưu tập về bài học, làm một bản đồ xâu chuỗi lại thông tin bài học, dùng các bức ảnh để làm rõ một sự việc trong bài học, nặn đất sét một vật có xuất hiện trong bài học, làm một bảng nghiên cứu thị trường cho sản phẩm, mặc đồ truyền thống cho búp bê, vẽ một bức bích họa

	Phân tích
	Điều gì sẽ xảy ra nếu như, nếu A xảy ra thì kết cục sẽ như thế nào, điều này giống với B ở điểm nào, ngụ ý của câu truyện là, theo em thì còn có những kết cục nào có thể xảy ra, tại sao C lại xảy ra, em có thể so sánh D của em với E, em hãy kể một vài vấn đề của F, động cơ nào đã khiến, điểm cao trào của truyện, G đã gặp phải vấn đề gì
	Làm một bảng câu hỏi để thu thập thông tin, viết một đoạn quảng cáo cho sản phẩm, làm một cuộc điều tra để tìm thông tin cho một quan điểm, làm bảng quy trình để trình bày các sự kiện quan trọng diễn ra theo thứ tự thời gian, làm biểu đồ thể hiện các thông tin, làm một bộ xếp hình, làm cây gia phả thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật, diễn kịch về bài học, viết tiểu sử của các nhân vật đang học, chuẩn bị một bảng báo cáo về bài học, làm một buổi tiệc – chuẩn bị tất cả các bước và ghi lại thông tin từng bước, nhận xét về một tác phẩm nghệ thuật

	Đánh giá
	Có cách giải quyết tốt hơn không, xác định giá trị của, em có thể bảo vệ chính kiến của mình trước, em nghĩ đó là giải pháp tốt hay xấu và hãy giải thích, em sẽ giải quyết như thế nào, em sẽ gợi ý cách giải quyết như thế nào cho, em có tin đây là cách tốt nhất để xử lí không, em có phải là người, em sẽ cảm thấy như thế nào nếu như, em nghĩ gì về
	Chuẩn bị một danh sách các yêu cầu để đánh giá A và chỉ rõ ra các tiêu chí đánh giá và ưu tiên, thảo luận về một vấn đề xã hội, viết một cuốn sách nhỏ về 5 quy luật mà các em cho rằng quan trọng trong đời sống, thuyết phục người khác, thảo luận về các quan điểm xã hội, viết thư cho B khuyên nhủ về các thay đổi cho A, Viết một bản báo cáo thường niên, chuẩn bị một ví dụ để chứng minh cho quan điểm về W

	Sáng tạo
	Em có thể thiết kế một A cho B, sao chúng ta không sáng tác một bài hát/thơ cho A, Em có thấy cách giải quyết này khả thi cho B không, Nếu em có mọi thứ trong tay thì em sẽ giải quyết như thế nào, em hãy tìm cách của riêng mình để xử lí vấn đề đó, điều gì sẽ xảy ra nếu, em nghĩ ra được bao nhiêu cách, em có thể sáng tạo ra cách dùng khác thường và mới lạ cho, em có thể viết công thức cho một món ăn của riêng mình không, em có thể làm một bảng kế hoạch về dự án cá nhân không
	Phát minh ra một cỗ máy, thiết kế một ngôi nhà cho, làm một sản phẩm mới – đặt tên và lên kế hoạch quảng bá, viết về cảm xúc của em về A, viết một chương trình TV/ vở kịch/ bài hát/ trình diễn về C, thiết kế bìa sách, bìa đĩa, cho D, sáng tạo nên một loại ngôn ngữ mới và thử viết bằng ngôn ngữ đó, nghĩ ra ý tưởng mới cho, nghĩ ra một cách cho, sáng tác một bản nhạc hoặc thay lời cho 1 bài hát có sẵn


 
THANG BLOOM VỀ KỸ NĂNG
	Mức độ
	Mô tả hành vi
	Ví dụ về hoạt động hoặc bằng chứng đo được
	“Từ khóa” (những động từ mô tả hoạt động được thực hiện ở mỗi mức độ)

	Bắt chước 
	Bắt chước hành động của người khác, quan sát và nhân rộng
	Nhìn theo giáo viên và lặp lại hành động, quá trình
	Bắt chước, lặp lại, tuân thủ, nỗ lực, tổ chức,..

	Thao tác 
	Tái thực hiện lại hoạt động từ hướng dẫn hoặc ghi nhớ
	Thực hiện nhiệm vụ từ văn bản hoặc lời nói hướng dẫn
	Tạo lại, xây dựng, thực hiện, tiếp thu, ứng xử, hoạt động

	Rõ ràng 
	Thực hiện kĩ năng một cách chắc chắn, độc lập với sự hỗ trợ, hoạt động nhanh, và chính xác
	Thực hiện một nhiệm vụ hoặc một hoạt động chuyên nghiệp có chất lượng cao mà không cần sự trợ giúp và hướng dẫn, có thể chứng minh điều đó trong hoạt động với một thành viên khác
	Chứng minh, hoàn thành, kiểm soát, đạt được, thực hiện, tinh chỉnh

	Thích nghi 
	Thích nghi và lồng ghép một cách chuyên nghiệp trong một bối cảnh hoặc công việc mới
	Hiểu và kết hợp các hoạt động liên quan đến phát triển các phương pháp để đáp ứng yêu cầu đa dạng khác nhau
	Giải quyết, điều chỉnh, kết hợp, phối hợp, rà soát, tích hợp, thích ứng, phát triển, xây dựng, sửa đổi

	Tự nhiên hóa 
	Nỗ lực làm chủ về hoạt động và các kĩ năng liên quan ở mức độ chiến lược
	Xác định mục tiêu, chiến lược và phương pháp sử dụng trong các hoạt động để đáp ứng nhu cầu chiến lược
	Xây dựng, thiết kế, xác định, quản lí, phát minh, quản lí dự án,..


 
THANG BLOOM VỀ THÁI ĐỘ
	Mức độ
	Mô tả hành vi
	Ví dụ về hoạt động hoặc bằng chứng đo được
	“Từ khóa” (những động từ mô tả hoạt động được thực hiện ở mỗi mức độ)

	Bắt chước
	Bắt chước hành động của người khác, quan sát và nhân rộng
	Nhìn theo giáo viên và lặp lại hành động, quá trình
	Bắt chước, lặp lại, tuân thủ, nỗ lực, tổ chức,..

	Thao tác
	Tái thực hiện lại hoạt động từ hướng dẫn hoặc ghi nhớ
	Thực hiện nhiệm vụ từ văn bản hoặc lời nói hướng dẫn
	Tạo lại, xây dựng, thực hiện, tiếp thu, ứng xử, hoạt động

	Rõ ràng
	Thực hiện kĩ năng một cách chắc chắn, độc lập với sự hỗ trợ, hoạt động nhanh, và chính xác
	Thực hiện một nhiệm vụ hoặc một hoạt động chuyên nghiệp có chất lượng cao mà không cần sự trợ giúp và hướng dẫn, có thể chứng minh điều đó trong hoạt động với một thành viên khác
	Chứng minh, hoàn thành, kiểm soát, đạt được, thực hiện, tinh chỉnh

	Thích nghi
	Thích nghi và lồng ghép một cách chuyên nghiệp trong một bối cảnh hoặc công việc mới
	Hiểu và kết hợp các hoạt động liên quan đến phát triển các phương pháp để đáp ứng yêu cầu đa dạng khác nhau
	Giải quyết, điều chỉnh, kết hợp, phối hợp, rà soát, tích hợp, thích ứng, phát triển, xây dựng, sửa đổi

	Tự nhiên hóa
	Nỗ lực làm chủ về hoạt động và các kĩ năng liên quan ở mức độ chiến lược
	Xác định mục tiêu, chiến lược và phương pháp sử dụng trong các hoạt động để đáp ứng nhu cầu chiến lược
	Xây dựng, thiết kế, xác định, quản lí, phát minh, quản lí dự án,..
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